
Tiết 42 -  Bài 20 :  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527) (tiếp theo) 

 

II . TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

1/ Kinh tế 

a. Nông nghiệp 

- 20 năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nước ta lâm vào trình trạng xóm làng điêu tàn, ruộng 

đất bỏ hoang, đời sống nhân dân cực khổ, nhiều người phải phiêu tán 

- Nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng. Còn lại 10 vạn lính, chia làm 5 phiên thay nhau về 

quê sản xuất 

- Đặt  một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp, thi hành chính sách quân điền, cấm giết 

mổ trâu bò, cấm điều động dân phu trong mùa gặt, cấy 

→ Nhờ các biện pháp tích cực, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển 

b. Công thương nghiệp:   

- Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời. Thăng Long là mơi tập trung nhiều ngành 

nghề thủ công nhất 

- Các xưởng thủ công do nhà nước quản lí gọi là Cục bách tác, chuyên sản xuất đồ dùng cho vua, 

vũ khí, đúc tiền... 

c. Thương nghiệp: 

-  Trong nước: khuyến khích lập chợ và họp chợ 

- Ngoài nước: buôn bán với nước ngoài được phát triển, các sản phẩm sành, sứ, vải lụa, lâm sản 

quý là những mặt hàng được thương nhân nước ngoài ưa chuộng. 

2. Xã hội: 

- Giai cấp nông dân  

- Thương nhân, thợ thủ công  

- Nô tì  

Nhờ những nổ lực của nhân dân và chính sách khuyến nông của nhà nước nên đời sống nhân 

dân được ổn định, dân số ngày càng tăng, nhiều làng mới được thành lập. Đại Việt là quốc gia 

cường thịnh nhất khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ 

                  

Tiết 43, tiết 44 - Bài 20 :  NƯỚC ĐẠI BIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) (tiếp theo) 

 

 

III – TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC 

1. Tình hình giáo dục và khoa cử: 

-  Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành 

- Ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại 

- Đa số dân đều có thể đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát 

- Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho.  

- Đạo Nho chiếm vị trí độc tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế 

- Thời Lê sơ (1428 – 1527) tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên 

2. Văn học, khoa học, nghệ thuật: 

- Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng 



- Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh 

hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.. 

- Sử học : Đại Việt sứ Kí, Đại Việt sử kí toàn thư... 

- Địa lí : Hồng Đức bản đồ, Dư đia chí... 

- Y học : Bản thảo thực vật toát yếu... 

- Toán học : Đại thành toán pháp... 

- Nghệ thuật sân khấu, ca, múa, nhạc... được phục hồi và phát triển. 

- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc có phong cách đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện. 

IV/ Một số danh nhân văn hoá xuất sắc DÂN TỘC 

1/. Nguyễn Trãi (1380 - 1442) 

2/. Lê Thánh Tông (1442 – 1497 

3/. Ngô Sĩ Liên (TK XV) 

4/. Lương Thế Vinh (1442)  (Trạng Lường) 

 

TIẾT 45 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV 
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